ÔN TẬP
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC
1. - Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi của chất và ứng dụng của chất.
- Hóa học có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
2. - Chất có ở khắp mọi nơi, nơi nào có vật thể là nơi đó có chất.
- Mỗi chất có những tính chất nhất định. Việc hiểu biết tính chất của chất giúp ta phân biệt các chất, biết cách sử dụng chất và biết ứng dụng chất vào trong đời sống và sản xuất. 
- Chất tinh khiết là chất không lẫn chất khác, có tính chất vật lý và tính chất hóa học nhất định. 
- Hỗn hợp gồm hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau, có tính chất thay đổi (phụ thuộc vào thành phần của hỗn hợp).
3. - Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.
- Nguyên tử được cấu tạo gồm 2 phần là: hạt nhân và lớp vỏ.
+ Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi: proton và nơtron. Trong đó proton ( p ) mang điện tích dương, còn nơtron ( n ) không mang điện.
+ Lớp vỏ nguyên tử gồm một hoặc nhiều electron chuyển động xung quanh hạt nhân.
4. - Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
- Mỗi nguyên tố hóa học đều được biễu diễn bằng một ký hiệu hóa học
(Cách viết: Ký hiệu hóa học gồm một hay hai chữ cái, trong đó chữ cái đầu viết in hoa).
- Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử được tính bằng đơn vị carbon (đvC).

II. LUYỆN TẬP
1. Trắc nghiệm 
Câu 1: Trong số các câu sau, câu nào đúng nhất khi nói về khoa học hoá học?
A. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chất
B. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học của chất
C. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng
D. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất và ứng dụng của chất

Câu 2: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn vật thể tự nhiên
A. Ấm nhôm, bình thuỷ tinh, nồi đất
B. Áo len, nước biển, xe đạp
C. Bút chì, thước kẻ, tập sách
D. Động vật, cây cối, ao, hồ.

Câu 3: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn vật thể nhân tạo
A. Ấm nhôm, bình thuỷ tinh, nước biển
B. Áo len, nước biển, đồng hồ
C. Bút chì, thước kẻ, tập sách
D. Nước biển, ao, hồ, suối.

Câu 4: Trong các dãy chất cho dưới đây, hãy cho biết dãy chất nào là chất tinh khiết?
A. Nước cất, muối ăn, đường.
B. Sữa, bột canh, nước.
C. Nước biển, xăng, nhôm.
D. Muối ăn, không khí, nước.

Câu 5: Trong các dãy chất cho dưới đây, hãy cho biết dãy chất nào là hỗn hợp?
A. Nước cất, muối ăn, đường.
B. Sữa, bột canh, nước cất.
C. Nước biển, muối ăn, nhôm.
D. Bột canh, không khí, nước khoáng .

Câu 6: Tính chất nào của chất trong số các chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?
A. Màu sắc
B. Tính tan trong nước
C. Khối lượng riêng
D. Nhiệt độ nóng chảy

Câu 7: Câu sau đây ý nói về nước cất: «Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 1020C». Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
A. Cả 2 ý đều đúng
B. Cả 2 ý đều sai
C. Ý 1 đúng, ý 2 sai
D. Ý 1 sai, ý 2 đúng

Câu 8: Muối ăn có lẫn cát, để tách muối ăn ra khỏi cát em hãy chọn phương pháp thích hợp nhất:
A. Hoà tan vào nước- làm bay hơi- lọc.
B. Lọc- làm bay hơi.
C. Chưng cất.	
D. Hoà tan vào nước - lọc -làm bay hơi.

Câu 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1)…………………. về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2)…………………… mang (3)…………..”
A. (1) trung hòa; (2) hạt nhân; (3) điện tích âm
B. (1) trung hòa; (2) một hay nhiều electron; (3) không mang điện
C. (1) không trung hòa; (2) một hạt electron; (3) điện tích dương
D. (1) trung hòa; (2) một hay nhiều electron ; (3) điện tích âm

Câu 10: Thành phần cấu tạo của hầu hết các loại nguyên tử gồm:
a. Prôton và electron
B. Nơtron và electron
C. Prôton và nơtron
D. Prôton, nơtron và electron

Câu 11: Chọn câu phát biểu đúng về cấu tạo của hạt nhân trong các phát biểu sau: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:
A. Prôton và electron
B. Nơtron và electron
C. Prôton và nơtron
D. Prôton, nơtron và electron

Câu 12: Hạt mang điện trong nguyên tử gồm:
a. Prôton và electron
B. Nơtron và electron
C. Prôton và nơtron
D. Prôton, nơtron và electron

Câu 13: Chọn đán án đúng nhất: Trong nguyên tử, …
A. Số p = số e
B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron
C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân
D. Số p = số n

Câu 14: Trong nguyên tử X có tổng số hạt proton, notron, electron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Số hạt proton trong nguyên tử là:
A. 11.
B. 23.
C. 12.
D. 15.

Câu 15: Nguyên tử của nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 7 lần của nguyên tử nguyên tố Hidro, đó là nguyên tử nguyên tố nào. Cho biết số p và số e
A. Liti, số p = số e =3
B. Be, số p = số e = 4
C. Nito, số p = số e = 7
D. Natri, số p = số e =11

Câu 16: Cho các nguyên tử có kí hiệu là các chữ cái và số proton như sau: A(5); B(8); C(17); D(6); E(8); F(17). Các nguyên tử sau thuộc cùng một nguyên tố hóa học là:
A. A và B, C và D
B. D và E, B và F
C. B và E, C và F
D. A và D, C và F

Câu 17: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A. Gam
B. Kilôgam
C. Đơn vị carbon (đvC)
D. Cả 3 đơn vị trên

Câu 18: Cho nguyên tử khối của N là 14, Si là 28. Nguyên tử nào nặng hơn và nặng hơn bao nhiêu lần
A. N nặng hơn Si và nặng hơn 2 lần
B. N nặng hơn Si và nặng hơn 1/2 lần
C. Si nặng hơn N và nặng hơn 2 lần
D. Si nặng hơn N và nặng hơn 1/2 lần

Câu 19: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?
A. Ca
B. Na
C. K
D. Fe

Câu 20: Cho nguyên tử khối của Ba là 137 . Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Ba là
A. mBa = 2,2748.10-22 g
B. mBa = 2,234.10-24 g
C. mBa = 1,345.10-23 g
D. mBa = 2,7298.10-21 g

2. Tự luận
Bài 1. Hãy chọn từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống các câu sau:
a) Động vật, cây cối, sông, suối, ao hồ là những…………………  Sách vở, ti vi, bàn học, xe máy, quạt điện, là những……………..
b) Hạt gạo, bắp ngô, quả chuối, chanh, khí quyển, đại dương, gọi là những………………….; tinh bột, glucozo, nước, đường, chất dẻo, tơ, protein được gọi là…………..

Bài 2. Vì sao lại nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

Bài 3. Cách biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

Bài 4. Hãy so sánh
a) Nguyên tử nitrogen nặng hay nhẹ hơn nguyên tử carbon bao nhiêu lần.
b) Nguyên tử sodium nặng hơn hay nhẹ hơn nguyên tử magnesium bao nhiêu lần.
c) Nguyên tử iron nặng hơn hay nhẹ hơn nguyên tử silver bao nhiêu lần.

Bài 5. Biết nguyên tử carbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của 
a) Nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?
b) Nguyên tử Zn bằng bao nhiêu?
c) Nguyên tử K bằng bao nhiêu?
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